CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B
	            	     		                    	           QT-KT-SPM/02	             
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Báo cáo kiểm tra số : 02 - 0826     )


A. Thông tin sản phẩm

	1. Tên sản phẩm:  
         Sơn màu NC MHT 71 gray 10%          MSSX:  250726        khối lượng: 100kg
         Khách hàng: Minh Hưng Tiến


	2. Ngày kiểm tra:
      12 /08/2026
	3. Nguyên nhân mục đích: 
    Kỹ thuật phản ánh lô sản xuất đầu tiên tại Minh Hưng Tiến sai màu.



B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:
- Kiểm tra thẻ màu trước khi giao hàng
- Lấy hũ lưu QC phun lại kiểm tra màu sắc.

2. Kết quả kiểm tra:
2.1 Về độ nhớt:
	- Màu giao đi: TLP 1-1, 15“00
	- Màu đã chỉnh mang về pha sẵn: 12“30
2.2 Về màu sắc:

	
	Kết quả
	Nhận xét

	
	Thẻ gốc
	Thẻ màu sản xuất
	Màu kỹ thuật phun lại
	Màu đã chỉnh
	

	Lab
	71.90
1.05
5.01
	71.84
0.99
5.40
	71.80
1.22
4.90
	71.97
1.10
4.95
	Cả 3 thẻ màu – màu kiểm tra giao hàng, kỹ thuật phun kiểm tra và màu đã chỉnh - có màu sắc giống nhau và tương đương với thẻ gốc

	Δlab (so với thẻ gốc)
	-0.06
-0.06
0.39
	-0.10
0.17
-0.08
	0.07
0.05
-0.06
	



C. Nhận xét, kết luận:
- Màu đã giao (phun tại công ty và phun tại khách hàng có màu sắc giống thẻ gốc.
- Màu đã chỉnh mang về: tương đương màu đã giao đi. 

	        									 Ngày 12 tháng 08 năm 2026
               		Bộ phận QC1 	
       		       Nguyễn Thị Yến	 
